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	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm
	Quê quán
	Chỗ ở hiện nay
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Đảng viên
	Trình độ
	Nghề nghiệp
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Học vấn
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	
	

	01
	Võ Thành Công


	1980
	
	Nam Định
	ấp 3 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Trung cấp


	Cán bộ
	CT.Công đoàn
	UBND xã Lộc Hưng

	02
	Lâm Dương
	1969
	
	Bình Phước
	ấp 4 Xã Lộc Hưng
	Khơme
	Không 
	
	7/12
	
	
	Nông dân
	Người uy tín
	Ấp 4, Xã Lộc Hưng

	03
	Thạch Điểm
	1985


	
	Bình Phước
	ấp 4 Xã Lộc Hưng
	Khơme
	Không 
	Đảng viên
	12/12
	
	
	Nông dân
	TB.CTMT
	Ấp 4, Xã Lộc Hưng

	04
	Lê  Văn  Đông
	1986
	
	Hà Tĩnh
	ấp 5 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên 
	12/12
	Đại Học
	Trung cấp
	Công Chức
	Xã đội trưởng 
	UBND Xã Lộc Hưng

	05
	Trần Thanh Hải 


	
	1956
	Nghệ An 
	ấp 5 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	
	10/10
	
	
	
	CT.HCTĐ
	UBND Xã Lộc Hưng

	06
	 Sư cô Trung Hiếu
	
	1983
	Bình Định
	ấp 7 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Phật giáo
	
	12/12
	Đại học PG
	
	
	Trụ trì chùa
	Chùa Tây Trúc  Lộc Hưng

	07
	Nguyễn Bá Hòa
	1972
	
	Phú Yên
	ấp 5 xã Lộc Hưng 
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên 
	12/12
	Đại Học 
	Trung cấp


	Cán bộ
	PBT Đảng ủy
	UBND Xã Lộc Hưng

	08
	Phan Thị Cẩm  Hường
	
	1984
	Bến Tre
	Ấp 1 Xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Trung cấp
	Công chức
	Công chức Văn Hóa
	UBND Xã Lộc Hưng

	09
	 Phan Thị Lang
	
	1957
	Tây Ninh
	ấp 7 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Cao đài
	
	12/12
	
	
	Nông dân
	XLTV cai quản họ đạo
	Họ đạo cao đài Lộc Ninh

	10
	Đinh Thái Linh


	1992
	
	Hà Nam
	ấp 7 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Trung cấp


	Cán bộ
	Bí thư đoàn
	UBND xã Lộc Hưng

	11
	Lâm Lơi
	1958
	
	Bình Phước
	ấp 4 xã Lộc Hưng
	Khơ me
	Phật giáo
	
	6/12
	
	
	Nông dân
	TBHT chùa ấp 4
	UBND Xã Lộc Hưng

	12
	Nguyễn Thị Lương
	
	1963
	
	ấp 5 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	 Không
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Sơ cấp
	Hưu trí
	TB.CTMT
	Ấp 5, Xã Lộc Hưng

	13
	Nguyễn Đình Mạnh
	1959
	
	Thái Bình
	ấp 1 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	
	10/10
	
	
	Nông dân
	TB.CTMT
	Ấp 1, Xã Lộc Hưng

	14
	Phùng Thị Nguyệt Nga
	
	1979
	Nam Định
	ấp 3 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên 
	12/12
	Đại học
	Trung cấp


	Cán bộ
	CT.
Hội LHPN
	UBND Xã Lộc Hưng

	15
	 Nguyễn Thị Minh Ngọc
	
	1970
	Nghệ An
	Ấp 1 Xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Trung cấp
	Viên chức
	Hiệu trưởng
	THCSXã Lộc Hưng

	16
	Phan Thị Yến Ngọc
	
	1991
	Bình Phước
	ấp 1 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	
	12/12
	Cao đẳng
	Sơ cấp
	Cán bộ không chuyên trách
	PCT.UBMMTTQVN
	UBND

Lộc Hưng

	17
	Lâm Nhanh 
	1985
	
	Bình Phước 
	ấp 4 xã Lộc Hưng
	Khơ Me
	Không 
	Đảng viên 
	12/12
	Đại học
	Trung cấp


	Cán bộ
	CT.Hội ND
	UBND Xã Lộc Hưng

	18
	Nguyễn  Thị Bích Quyên
	
	1989
	Tiền Giang
	ấp 4 xã Lộc Hưng 
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên 
	12/12
	Đại học
	Trung cấp


	Cán bộ không chuyên trách
	Văn phòng Đảng ủy
	UBND

Lộc Hưng 

	19
	Trần Thị Sáng
	
	1974
	Quảng Nam
	Ấp Sóc Lớn-Lộc Khánh
	Kinh
	Không
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Trung cấp
	Bác sĩ 
	Trưởng trạm 
	UBND Xã Lộc Hưng

	20
	Nguyễn Thị Phương Tân
	
	1990
	Bình Dương
	ấp 6 Xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	
	12/12
	Cao đẳng
	Sơ cấp
	Nông dân
	TB.CTMT
	Ấp 6, Xã Lộc Hưng

	21
	Lê Công Thực 
	1947
	
	Thái Bình 
	ấp 3 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên 
	7/10
	
	Sơ cấp
	
	CT.HNCT
	UBND Xã Lộc Hưng

	22
	Nguyễn  Thị Hồng Thủy
	
	1985
	Thái Bình
	ấp 9 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Trung cấp
	Công chức
	Công chức TP-HT
	UBND Xã Lộc Hưng

	23
	Hứa Thị Thu Thủy
	
	1995
	Bắc Cạn
	Ấp  11B xã Lộc Thiện
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên
	12/12
	Đại học
	Sơ cấp
	Công chức
	Công chức TBXH
	UBND Xã Lộc Hưng

	24
	 Phạm Thị Thẩn
	
	1966
	Bình Dương
	 ấp 1 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên 
	12/12
	CĐ
	 Sơ cấp
	 Cán bộ  Hưu trí
	 PCT Hội Khuyến học
	UBND Xã Lộc Hưng

	25
	Nguyễn Đình Tình
	1959
	
	Hải Dương
	ấp 2 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên
	7/10
	
	Trung cấp
	Cán bộ 
	CT.CCB
	UBND Xã Lộc Hưng

	26
	Nguyễn Xuân Tịnh
	1964
	
	Hà Tĩnh
	ấp 8 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	Đảng Viên
	10/12
	
	
	Nông dân
	TBCTMT
	Ấp 8, Xã Lộc Hưng

	27
	 Đinh Sỹ Toàn
	1954
	
	 Quảng Bình
	ấp 3 xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	
	6/10
	
	
	
	 CT Hội Cựu TNXP
	UBND Xã Lộc Hưng

	28
	Nguyễn Văn Triệu
	1970
	
	Bến Tre
	Ấp 3 Xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	
	12/12
	
	
	Nông dân
	TB.CTMT
	Ấp 3, Xã Lộc Hưng

	29
	 Đinh Hữu Vinh
	1967
	
	Hà Nam
	ấp 9 xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	
	9/12
	
	
	Nông dân
	TBCTMT
	Ấp 9 Xã Lộc Hưng

	30
	Lê Xuân Vinh
	1965
	
	Bình Phước
	Ấp 2 Xã Lộc Hưng
	Kinh 
	Không 
	Đảng viên
	8/12
	
	
	Nông dân
	TB.CTMT
	Ấp 2, Xã Lộc Hưng

	31
	Lục Thanh Xuân
	1954
	
	Thanh Hóa
	ấp 7 Xã Lộc Hưng
	Kinh
	Không
	
	10/10
	
	
	Nông dân
	TBCTMT 
	ấp 7, Xã Lộc Hưng 


